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TÊN BÀI DẠY:    BÀI TẬP
MÔN TIN HỌC 8.  THỜI GIAN: 1 TIẾT

A. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
I. Lý thuyết:
1) Ngôn ngữ lập trình là gì?
2) Việc tạo ra chương trình máy tính gồm những bước nào?
3) Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
4) Từ khóa là gì? Liệt kê các từ khóa đã học? 
5) Nêu quy tắc đặt tên trong Pascal?
6) Cấu trúc chung của chương trình gồm mấy phần?
7) Nêu các tổ hợp phím dùng trong Pascal để dịch chương trình, chạy chương trình, quan sát kết quả?
8) Phân biệt lệnh write và writeln?
9) Lệnh clrscr dùng để làm gì? Để sử dụng được lệnh này thì em cần khai báo gì?
10) Dấu gì để phân cách các lệnh trong Pascal?
11) Nêu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Pascal?
12) Nêu kí hiệu của phép toán chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư?
13) Nêu kí hiệu các phép so sánh khác, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng trong Pascal? Kết quả của các phép so sánh là gì? Cho ví dụ?
14) Để nhập giá trị của biến x vào từ bàn phím, em dùng lệnh gì?
15) Biến là gì?
16) Cho ví dụ về khai báo biến?
II. Bài tập
17) Tên nào sau đây không hợp lệ? Vì sao?
a) hoc tap	b) 1nam	c) uses		d) a1
18) Viết lại biểu thức toán sau với các kí hiệu trong Pascal:
[12 – 3(x-1):5] – x2
19) Câu lệnh sau in ra màn hình nội dung gì?
a) Write(2*3,’=2*3’);
b) write(‘2/3=’,2/3:5:1);
20) Cho biết giá trị của biến X sau khi thực hiện các câu lệnh sau:
X:=1;   X:=X+3;    X:=X-2;
21) Viết chương trình nhập vào một số nguyên a và in ra màn hình giá trị bình phương của a.


B. Hướng dẫn trả lời:
I. Lý thuyết
1) Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính.
2) Việc tạo ra chương trình máy tính gồm 2 bước: 
- Viết chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình
- Dịch chương trình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được
3) Ngôn ngữ lập trình gồm bảng chữ cái và các quy tắc để viết các câu lệnh có ý nghĩa xác định, cách bố trí các câu lệnh,... sao cho có thể tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính
4) Từ khóa là những từ dành riêng, không được dùng các từ khóa này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định.
Các từ khóa: program, uses, begin, end, var, const
5) Các quy tắc:
- Tên khác nhau tương ứng với những đại lượng khác nhau
- Tên không được trùng với các từ khóa
- Tên không bắt đầu bằng số và không chứa dấu cách
6) Cấu trúc chung của chương trình gồm 2 phần: phần khai báo và phần thân
7) Dịch chương trình: Alt + F9; chạy chương trình: Ctrl + F9; xem kết quả: Alt + F5
8) Lệnh write: thông báo ra màn hình 
    Lệnh writeln: thông báo ra màn hình và đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo.
9) Lệnh clrscr để xóa màn hình và chỉ sử dụng được khi khai báo thư viện crt
10) Dấu chấm phẩy để phân cách các lệnh trong Pascal
11) Kiểu byte, integer, real, char, string
12) Chia lấy phần nguyên: div. Chia lấy phần dư: mod
13) Khác: <>      Lớn hơn hoặc bằng:>=		Nhỏ hơn hoặc bằng: <=
    Kết quả của các phép so sánh là đúng hoặc sai.
     Ví dụ: write(3<>5) cho kết quả True
                Write(2>=3) cho kết quả False
14) read(x) hoặc readln(x)
15) Trong lập trình, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.
16) Var x: integer;
             y: real;
             z: string;
II. Bài tập (HS tự làm)
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